Đổi mới giáo dục và đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay
ĐỖ THANH HẢI
Nguồn nhân lực chất lượng cao là bộ phận ưu tú nhất, lực lượng đóng vai trò hạt nhân của nguồn nhân lực quốc gia, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đổi mới giáo dục và đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề đang được đặt ra cấp thiết, đồng thời mang tính chiến lược, lâu dài bảo đảm cho sự phát triển bền vững và gia tăng sức cạnh tranh về nhân lực trong môi trường hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu sắc. Theo đó, bài viết góp phần luận giải quan niệm, khẳng định vai trò và một số vấn đề đặt ra đối với giáo dục và đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay và đề xuất một số giải pháp cho vấn đề này.
Quan niệm nguồn nhân lực chất lượng cao
Nguồn nhân lực thường được đề cập với nhiều quan điểm và góc độ tiếp cận khác nhau. Trong phạm vi bài viết tiếp cận nguồn nhân lực với hàm nghĩa là nguồn lực lao động tiềm năng và hiện hữu, có thể và đang được huy động, tham gia vào các quá trình phát triển xã hội. Chất lượng nguồn nhân lực theo đó là tổng thể những đặc trưng tiêu biểu phản ánh trình độ chuyên môn, phẩm chất và thể chất của người lao động trong hệ thống sản xuất xã hội. Nguồn nhân lực chất lượng cao là bộ phận ưu tú nhất của nguồn nhân lực đất nước, bao gồm những người tiêu biểu về trình độ học vấn, chuyên môn cao; phẩm chất đạo đức và kỷ luật lao động; có sức khỏe tốt, luôn đi đầu trong lao động, sáng tạo khoa học, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Về trình độ chuyên môn, nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm những người có trình độ học vấn, được đào tạo bài bản, có chuyên môn cao. Họ có khả năng thực hiện và hoàn thành công việc với chất lượng cao và hiệu quả với hao phí lao động và nguồn lực thấp nhất. Trình độ chuyên môn còn thể hiện ở khả năng vận dụng kiến thức được đào tạo vào thực tiễn mang hiệu quả cao với trình độ thực hành, kỹ năng nghề nghiệp cùng khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ và có năng lực sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh nhất với môi trường lao động và với tiến bộ khoa học công nghệ mới. Đây là yếu tố then chốt, quyết định chất lượng nguồn nhân lực, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa trình độ được đào tạo với kỹ năng nghề nghiệp trong thực tiễn. Do đó, không phải bất kỳ người lao động nào đã qua đào tạo đều được xem là nguồn nhân lực chất lượng cao; mà phải là những người có trình độ học vấn và năng lực thực tế, tạo nên hiệu quả lao động vượt trội mới thuộc nguồn nhân lực chất lượng cao.
Về phẩm chất, nguồn nhân lực chất lượng cao phải là lực lượng lao động có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp về tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần dân chủ, hợp tác và ý thức vì tập thể, cộng đồng, biết trân quý giá trị của sức lao động. Lao động của họ là lao động chân chính đem lại lợi ích cho xã hội, cộng đồng và lợi ích chính đáng cho bản thân. 
Về thể chất, họ phải có đủ sức khoẻ và thể lực đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn đảm nhiệm. Sức khỏe thể chất của nguồn nhân lực được đánh giá ở nhiều chỉ số về trạng thái tinh thần, chiều cao, cân nặng, tuổi thọ, tình trạng không bệnh tật, sức bền thần kinh cơ bắp, sự dẻo dai, bền bỉ, sức chịu đựng, khả năng tập trung trí tuệ của họ trong lao động sản xuất mang lại năng suất lao động, hiệu quả và lợi ích kinh tế - xã hội.
Đảng ta khẳng định, nguồn nhân lực chất lượng cao là bộ phận ưu tú nhất, lực lượng đóng vai trò hạt nhân của nguồn nhân lực; tiên phong, nòng cốt trong mọi hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đóng góp tích cực và có hiệu quả cao trong công cuộc đổi mới. Nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào tất cả các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, “phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao,… trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo...”(1) được xác định là nội dung đột phá chiến lược quan trọng để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hướng đến mục tiêu năm 2045 đưa nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao. Theo đó, đổi mới giáo dục và đào tạo là giải pháp căn cơ cho vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay.
Vai trò giáo dục và đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và một số vấn đề đặt ra hiện nay
Nguồn nhân lực chất lượng cao phải được thông qua quá trình giáo dục và đào tạo để phát triển, bởi “giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng vào phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”(2). Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu để phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay phải là khâu đột phá, làm tiền đề, làm xương sống của phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Giáo dục và đào tạo giúp cho người học có trình độ chuyên môn, tư duy độc lập sáng tạo cũng như có vai trò chủ đạo đối với việc hình thành và phát triển nhân cách với những yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân. Đồng thời, giáo dục và đào tạo còn giúp cho người học có khả năng thích ứng nhanh với biến đổi của môi trường làm việc và trực tiếp góp phần rèn luyện thể chất cần thiết của người lao động. 
Ngày nay, tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt, các hiểm họa tự nhiên, thiên tai, dịch bệnh, v.v.. ngày càng gia tăng; cạnh tranh thị trường nhân lực chất lượng cao trở nên gay gắt do sự dịch chuyển dần từ nhu cầu lao động phổ thông sang lao động tay nghề cao trong thị trường lao động trong nước và quốc tế. Từ đó, lợi thế cạnh tranh quốc gia, nguồn lực, động lực phát triển bền vững không gì khác, chính là nhân tố con người. Trong xu thế cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển như vũ bão, lợi thế cạnh tranh về nguồn tài nguyên dồi dào, nhân công giá rẻ của Việt Nam trước đây, nay không còn phù hợp. Chúng ta phải thực hiện bước chuyển mạnh mẽ về chất lợi thế cạnh tranh quốc gia thông qua phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để kích thích, thu hút các nguồn lực đầu tư cả trong và ngoài nước.
Đảng ta khẳng định, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng quan trọng và là động lực chủ yếu trong phát triển đất nước để bắt kịp sự phát triển của khu vực và thế giới, tránh nguy cơ tụt hậu. Phát triển nguồn nhân lực là khâu đột phá của quá trình chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội; là nền tảng phát triển bền vững và gia tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ trí thức là “trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị”(3); đồng thời đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển bền vững.
Những năm qua, quy mô nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực có sự gia tăng về số lượng và chất lượng; các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại được ứng dụng nhanh chóng, rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Nguồn nhân lực chất lượng cao ở mọi ngành nghề, lĩnh vực đã và đang có những đóng góp to lớn vào sự thành công của công cuộc đổi mới, thực sự là lực lượng đầu tàu, mũi nhọn, đi đầu trong thúc đẩy quá trình phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng.
 Bên cạnh đó, nguồn nhân lực của nước ta hiện nay còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Khả năng thực hành, kỹ năng nghề nghiệp của một bộ phận lao động còn hạn chế; còn thiếu lao động kỹ thuật trình độ cao. Số lượng lao động qua đào tạo đại học trở lên ngày càng tăng, nhưng chất lượng của lao động qua đào tạo còn thấp, người lao động chưa có khả năng phát huy kết quả đào tạo và thích ứng công việc trong thực tiễn. Hiện nay, “trí thức tinh hoa và hiền tài còn ít, chuyên gia đầu ngành còn thiếu nghiêm trọng, đội ngũ kế cận hẫng hụt chưa có nhiều tập thể khoa học mạnh, có uy tín ở khu vực và quốc tế”(4). Khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ; sức sáng tạo và hội nhập, trình độ ngoại ngữ, tin học của một bộ phận nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập và phát triển. Đồng thời “năng suất lao động của Việt Nam đang tụt hậu 60 năm so với Nhật Bản, 40 năm so với Malaysia và 10 năm so với Thái Lan”(5). Đáng chú ý là chênh lệch về năng suất lao động giữa Việt Nam với các nước vẫn tiếp tục gia tăng. 
Về phẩm chất, có thể thấy “kỷ luật lao động của người Việt Nam nói chung chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của quá trình sản xuất công nghiệp... Người lao động chưa được trang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc theo nhóm, không có khả năng hợp tác và gánh chịu rủi ro, ngại phát huy sáng kiến và chia sẻ kinh nghiệm làm việc”(6) đang đặt ra nhiều thách thức để ngành giáo dục và đào tạo cần đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 
Một vấn đề nổi cộm hiện nay, đào tạo nguồn nhân lực chưa thật gắn với nhu cầu xã hội; quy mô, cơ cấu phát triển các trường còn chưa thật cân đối; chất lượng đào tạo còn có mặt hạn chế, người học ra trường đa phần phải đào tạo lại mới đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ người tài vào ngành giáo dục và đào tạo còn những bất cập… Tình hình đó đặt ra nhiều vấn đề cho thấy sự cần thiết đổi mới giáo dục và đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sự phát triển ở nước ta hiện nay.
Giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay 
Một là, tập trung hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng mở, hội nhập, thúc đẩy phân tầng, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống giáo dục, nhất là giáo dục đại học và dạy nghề. Cần xác định đúng khả năng và nhu cầu đào tạo, dự báo thường xuyên, cung cấp thông tin chính xác về nhu cầu nhân lực của xã hội để định hướng cho hoạt động giáo dục và đào tạo đúng hướng, tránh sự phát triển tự phát quy mô, số lượng, chất lượng ngành nghề đào tạo, đào tạo không gắn với nhu cầu của xã hội, thị trường lao động. 
Thực hiện tốt cơ chế, chính sách, pháp luật về phát triển giáo dục - đào tạo đại học và trên đại học, cao đẳng và dạy nghề theo chuẩn khu vực và quốc tế. Khuyến khích, tăng cường liên kết giữa nhà trường với các cơ sở, doanh nghiệp trong đào tạo nghề thích ứng với trình độ công nghệ mới, nâng cao được năng lực cạnh tranh, tính sáng tạo của người học, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Đẩy mạnh hình thành các cơ sở đào tạo trong doanh nghiệp để chia sẻ các nguồn lực chung về cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực, rút ngắn thời gian chuyển giao tri thức, kỹ năng vào thực tiễn cuộc sống. Từ đó gia tăng sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp; giữa đào tạo và sử dụng nhân lực qua đào tạo, để doanh nghiệp thật sự là “cánh tay nối dài” trong hoạt động đào tạo, khai thác hiệu quả trang thiết bị và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ cho công tác đào tạo, hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học trong quá trình đào tạo và thực hành tại doanh nghiệp.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức đào tạo liên kết, hợp tác quốc tế, đào tạo trực tuyến từ xa kết hợp với đào tạo tại nhà trường. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực của đào tạo nghề cao đẳng, đại học; đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, liên kết nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, quản trị giáo dục và đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lý và xã hội để các nhà đầu tư nước ngoài mở cơ sở liên kết, hợp tác đào tạo nghề nghiệp có chất lượng ở Việt Nam.
Hai là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục triệt để những tiêu cực, hạn chế trong công tác đào tạo, nâng tầm uy tín, thương hiệu và chất lượng của toàn hệ thống giáo dục và đào tạo. Có những biện pháp kiên quyết, chủ động nhằm tránh tình trạng “học giả, bằng thật”, chỉ chú trọng chạy theo số lượng mà hạ thấp chất lượng đào tạo. Gia tăng tự chủ của các cơ sở đào tạo đồng thời xiết chặt quản lý nhà nước, khắc phục các bất hợp lý về quy mô, cơ cấu, trình độ ngành, nghề đào tạo. Đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp cho người học ngay từ bậc học phổ thông để phân luồng đầu vào; để mỗi học sinh có một định hướng nghề nghiệp đúng đắn, xác định rõ mục đích, động cơ, thái độ học tập rõ ràng. Kiểm soát chặt chẽ đầu ra của đào tạo nghề, đào tạo đại học và sau đại học.
Ba là, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực và phù hợp, hướng tới phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Đồng thời, đổi mới giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động, với đơn “đặt hàng” của xã hội, đặc biệt của các doanh nghiệp sử dụng lao động “theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển con người toàn diện, đáp ứng những yêu cầu mới của phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”(7) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động. 
Bốn là, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được xác định là khâu then chốt, quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo. Theo đó, đổi mới mạnh mẽ chính sách đãi ngộ, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, “có chính sách vượt trội để thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia cả trong và ngoài nước”(8) tham gia vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Cải cách chế độ tiền lương, thực hiện tốt chế độ thâm niên, chăm lo nâng cao đời sống cho cán bộ, giảng viên. Cần phải bố trí, phân công công việc phù hợp, biết tôn trọng nguyện vọng và sở trường của mỗi người. Tạo dựng môi trường làm việc dân chủ, khuyến khích lòng say mê, sáng tạo trong công việc bảo đảm động lực làm việc của lực lượng tham gia công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Các cơ sở giáo dục và đào tạo cần rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, nâng cao năng lực nhà giáo ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng, xu thế chuyển đổi số và thành tựu khoa học công nghệ vào các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học và quản lý, điều hành giáo dục và đào tạo, thực hiện phương châm dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất kết quả học tập của người học. Nâng cao năng lực của nhà giáo trong đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, quản lý giáo dục và đào tạo, phương pháp kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Quan tâm đào tạo và bồi dưỡng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục và đào tạo thật sự có trình độ cao, năng lực chuyên môn giỏi và có tư cách đạo đức tốt làm nòng cốt để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 
Năm là, chú trọng tính toàn diện trong đào tạo nguồn nhân lực. Để góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục và đào tạo cần phải hướng vào việc tăng cường đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và năng lực sáng tạo, tự chủ, nâng cao kỹ năng thực hành, năng lực tự tạo việc làm, thích ứng nhanh với sự biến đổi của khoa học công nghệ và thực tế sản xuất kinh doanh. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo về kiến thức và kỹ năng cơ bản tại trường với rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp tại cơ sở sản xuất; đào tạo nghề bậc cao theo hướng tiếp cận trình độ khoa học công nghệ tiên tiến trong khu vực và thế giới, nâng cao trình độ và khả năng hội nhập cho nguồn nhân lực chất lượng cao. 
Cần đặc biệt “chú trọng hơn giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi”(9); đấu tranh chống lại sự suy thoái, xuống cấp về đạo đức, “từng bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam”(10), nhằm đem lại cho nguồn nhân lực mới một tinh thần lao động, cống hiến trong sáng. Đồng thời, phải chú trọng quan tâm thật sự đến nâng cao sức bền trí lực, thể lực của người lao động thông qua quá trình giáo dục và đào tạo ở các nhà trường.
Sáu là, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho một số ngành mũi nhọn. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần một lộ trình chặt chẽ để đất nước có được đội ngũ nhân lực nòng cốt có thực tâm, thực tài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không nên chạy theo số lượng dàn trải mà phải đáp ứng yêu cầu của xã hội; tập trung cho những lĩnh vực trụ cột của đất nước. Đặc biệt coi trọng thực hiện chủ trương “ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt”(11). và “… phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; chú trọng đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực số, nhân lực quản trị công nghệ, nhân lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; nhân lực quản lý xã hội và tổ chức cuộc sống, chăm sóc con người”(12). Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực ngành nghề; tạo chuyển biến trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.
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